KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC ĐỘ TUỔI
THÁNG 5/2026
I.Độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng 
CHỦ ĐỀ:  BÉ LÊN MẪU GIÁO

Thực hiện:  3 tuần. Từ ngày 4/5 đến ngày 23/5/2026
	         Tuần

Thứ
	Tuần I 

Lớp học của bé

(Từ ngày 04/05- 09/05 )
	Tuần II

Bé đã lớn rồi

(Từ ngày 11/05 – 16/05 )
	Tuần III 
Bé lên mẫu giáo

(Từ ngày 18/05 – 23/05 )


	Thứ hai

Thể chất
	Vận động: 
BTPTC:  Tay em

VĐCB:  Bò chui qua cổng
TCVĐ:  Con bọ dừa
	Vận động: 
BTPTC:  Ồ sao bé không lắc
VĐCB:  Bật qua vạch kẻ

TCVĐ:  Con bọ dừa
	Vận động: 
BTPTC:  Tập với túi cát

VĐCB:  Ném bóng về phía trước

TCVĐ:  Lộn cầu vồng

	Thứ ba

Nhận thức

	Nhận biết tập nói: 
Nhận biết về các khu vực trong lớp.
	Nhận biết tập nói: 
Nhận biết đồ dùng đồ chơi có trong lớp.
	Nhận biết tập nói
Bé biết gì về lớp mẫu giáo

	Thứ tư

TC, KN XH vàTM
	Âm nhạc: 
Dạy hát:  Cùng múa vui (TT)

NDKH -TC ÂN:  ai đoán đúng
	Âm nhạc: 
Dạy hát: Cô và mẹ (TT)

NDKH -VĐTN:  Chim mẹ chim con
	Âm nhạc: 
VĐTN :  Cháu đi mẫu giáo (TT)

NDKH -Nghe hát:  Cô giáo miền xuôi


	Thứ năm

Ngôn ngữ
	Văn học: 
Kể chuyện:  Thỏ con không vâng lời
	Văn học: 

Thơ:  Bàn tay cô giáo
	Văn học: 

Thơ:  Mẹ và cô

	Thứ sáu

TC, KN XH vàTM
	Tạo hình: 

Nặn cái vòng
	Tạo hình: 
Vẽ đường đi đến trường
	Tạo hình: 
Nặn quả bóng

	Thứ bảy
	KNS: Sách GDTC KNXH

Bé giữ gìn vệ sinh ( tr: 12-13)
	KNS:   

 KN Lật mở sách
	KNS: 

KN Bé biết xin lỗi khi làm sai


II.Độ tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 27/04/2026 đến ngày 23/05/2026)

	Thứ
	Tuần I

Đất nước Việt Nam diệu kỳ

(27/04 - 02/05)
	Tuần II

Quê hương Thiên Trường yêu quý

(04/05 - 09/05)
	Tuần III

Bác Hồ Kính yêu

(11/05 - 16/05)
	Tuần IV

Tết Thiếu nhi (1.6)

(18/05 - 23/05)

	Hai

LV PT nhận thức
	Làm quen với toán

Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 và đếm
	Làm quen với toán

Tách một nhóm 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn
	KPXH

Khám phá lá cờ (ứng dụng steam- Quy trình 5E)
	KPXH

Tìm hiểu về ngày Tết thiếu nhi

	Ba

LV PT thẩm mỹ
	Âm nhạc

-Dạy hát  “Yêu Hà Nội”( TT)

-NDKH:+Nghe hát: “ Em yêu thủ đô”.
+ TC: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng”.
	Âm nhạc

- Dạy hát: Hòa bình cho bé (TT)

-NDKH:+Nghe hát: Quê hương tươi đẹp

+TC: Hóa đá (nhảy theo nhạc)
	Tạo hình

Trang trí khung tranh Hồ Gươm (ĐT) 
	Tạo hình

Dán dây cờ (Mẫu)

	Tư

LV PT thể chất
	Thể dục

- VĐCB: Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong khoảng  khoảng 10 giây

-VĐCB: Ném bóng vào rổ
	Thể dục

-VĐCB: Đi kiễng gót trong đường hẹp

-TC: Lăn bóng
	Thể dục

-VĐCB: Trườn theo đường dích dắc 

-TC: Ai ném xa nhất
	Thể dục

-VĐCB:Bò chui qua cổng

-TC: Kéo co 

	Năm

LV PT TC - KNXH
	KPXH

Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội
	KPXH

Tìm hiểu về 1 số điạ danh nổi tiếng của quê hương

	Âm nhạc

-Dạy hát: Em mơ gặp Bác Hồ (TT)

-NDKH:+Nghe hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

+TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Âm nhạc:

-Dạy hát: Nhớ ơn Bác (TT)

-NDKH:+Nghe hát:Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác

+TC: Ai nhanh nhất

	Sáu

LV PT ngôn ngữ
	Làm quen với văn học

Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dày
	Làm quen với văn học

Thơ: Về quê
	Làm quen với văn học

Thơ: Bác Hồ của em
	Làm quen với văn học

Truyện: Thánh Gióng

	Bảy


	Lĩnh vực PTTCKNXH
Xem tranh về các lễ hội, địa danh nổi tiếng về quê hương: đền Trần, nhà hát 3/2…
	Kỹ năng sống

Dạy trẻ sử dụng tiết kiệm điện: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng
	Kỹ năng sống

Dạy trẻ kính yêu Bác Hồ
	Kỹ năng sống

Dạy trẻ kỹ năng cần làm gì khi xảy ra hỏa hoạn


III.Độ tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi
Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ
Thời gian thực hiện: 4 tuần, Từ ngày 27/4/2026 đến 23/5/2026
	         Tuần

Thứ
	Tuần I

Đất nước VN diệu kỳ

27/4 – 2/5
	Tuần II

Quê hương Thiên Trường yêu quý

4/5 – 9/5
	Tuần III

Bác Hồ kính yêu

11/5 – 16/5
	Tuần IV

Tết thiếu nhi

18/5 – 23/5

	Hai

LVPT

nhận thức
	LQV Toán
Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	LQV Toán
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	KPXH
Tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu
	KPXH: 

Trò chuyện về ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

	Ba

LVPT
ngôn ngữ
	LQV Văn học

Truyện: Sự tích mùa xuân
	LQV Văn học

Thơ: Cánh đồng lúa vàng

	LQV Văn học

Thơ: Em vẽ Bác Hồ


	LQVCC

Làm quen với chữ cái: u, ư

	Tư

LVPT
thể chất
	Thể dục

- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- TC: Tung bóng
	Thể dục

- Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m

- TC: Ném còn
	Thể dục

- Nhảy lò cò 3m

- TC: Chuyền bóng 2 bên
	Thể dục

- Đi lùi

- TC: Tung cao hơn nữa

	Năm

LVPT
TC -KNXH
	Tạo hình
In bức tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông (Đề tài)   (Trang 28)
	Tạo hình

Làm lá cờ từ các nguyên vật liệu

(Ứng dụng phương pháp steam – Quy trình 5E)
	Âm nhạc

- NDTT: VĐ: Em mơ gặp Bác Hồ 
- NDKH:  Nghe hát: Nhớ giọng nói Bác Hồ

- TC: Ai đoán giỏi
	LQV Văn học

Thơ: Ngày tết thiếu nhi của bé 


	Sáu

LVPT thẩm mỹ


	Âm nhạc
- Hát: Yêu Hà Nội (TT)

NDKH

- Nghe hát: Trống cơm - TC: Tai ai tinh
	Âm nhạc

NDKH: - Hát: 

NDKH: - Nghe hát: Quê em

- TC: Đoán xem bao nhiêu bạn hát 
	Tạo hình
Cắt dán ao cá Bác Hồ (Mẫu)

(Trang 26)


	Tạo hình

Vẽ dây cờ (Đề tài)

(Trang 27)



	Bảy


	Kỹ năng sống:

Dạy trẻ phát triển kỹ năng hợp tác
	Kỹ năng sống:

Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh đuối nước.
	Kỹ năng sống:

Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn ( vở GDTC-KNXH trang 11)
	LVPTNN: LQCC

Trò chơi với chữ cái: u, ư


IV.Độ tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi
Chñ ®Ò : Tr­êng tiÓu häc

Thùc hiÖn trong 2 tuÇn, tõ ngµy 11/5 ®Õn ngµy 23/5/2026
	                TuÇn      

Thø                                 
	TuÇn 1
Trường tiểu học của bé

(11/5 – 16/5)
	TuÇn 2

Đồ dùng học tập lớp 1

(18/5 – 23/5)

	Thứ hai

Lĩnh vực phát triển nhận thức
	Làm quen với Toán:

Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
	Làm quen với Toán:

Nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép
Tạo ra quy tắc sắp xếp


	Thứ Ba

Lĩnh vực phát triển Thể Chất
	Thể dục:

VĐCB: Đi bước dồn trước trên ghế thể dục
	Thể dục:

VĐCB: Đi theo đội hình đội ngũ, đi đều bước.

	Thứ Tư

Lĩnh vực phát triển Ngôn Ngữ
	Làm quen chữ cái:

Lµm quen với chữ cái v ,r
	Văn học:
Thơ: Bé vào lớp 1



	Thứ Năm

Lĩnh vực phát triển  Tình cảm kỹ năng xã hội
	Âm nhạc:

- H¸t :Ch¸u vÉn nhí tr­êng mÇm non ( TT)

NDKH

            - Nghe h¸t: Chúng em là học sinh lớp 1
TC: Ai đoán giỏi
	Tạo hình: HĐ Steam

Làm cặp sách 



	Thứ Sáu

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	   Tạo hình:

Cắt dán trường tiểu học 
	Âm nhạc:

- H¸t : Tam biÖt bóp bª ( Träng t©m)

                     - NDKH

Nghe h¸t: Em yªu tr­êng em

Trß ch¬i: Tai ai tinh

	Thứ bảy 
	LVPT TC- KNXH 

Kỹ năng sống:

Kỹ năng làm gì trước khi vào lớp 1


	LVPT TC- KNXH 

Kỹ năng sống:

Rèn trẻ Phát triển kỹ năng làm việc tổ nhóm, cá nhân ( Đi siêu thị trang 13)  
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